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TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN QUỲ HỢP                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH NGHỆ AN                                              

        

Bản án số: 83/2022/HSST 

Ngày 27/10/2022 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Trương Thị Thu Hà 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Phan 

                                         Bà Lương Thị Huân 

 Thư ký phiên toà: Ông Phan Văn Vận – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An tham 

gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Bình – Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp, 

tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 78/2022/TLST 

– HS ngày 10 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

114/2022/QĐXXST–HS ngày 14 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Phan Tất T, tên gọi khác: không; Sinh ngày 13 tháng 7 năm 

1997 tại huyện Q, tỉnh Nghệ An; Nơi cư trú: Xóm B, xã T, huyện Q, tỉnh Nghệ 

An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: lớp 9/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan Tất 

Th và bà Đậu Thị L; Vợ: Đoàn Thị Y, con: 01 người (sinh năm 2017); Tiền án: 

Ngày 21/3/2018 bị Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp xử phạt 30 tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích”; Tiền sự: Ngày 30/12/2021 bị Công an huyện Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000,đ về hành vi 

“xâm hại đến sức khỏe của người khác”. Nhân thân: Ngày 29/11/2013 bị Tòa 

án nhân dân huyện Quỳ Hợp xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”; Tạm giữ, tạm giam từ ngày 29 

tháng 6 năm 2022 đến nay (Có mặt). 

+ Bị hại: Anh Nguyễn Đức Th, sinh năm 1997 

Nơi cư trú: Xóm M, xã M, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 



2 

 

(Có mặt) 

+ Người làm chứng:  

- Anh Trương Quyết Th, sinh năm 2004 

Nơi cư trú: Xóm X, xã H, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

(Vắng mặt). 

- Anh Phạm Ngọc Tr, sinh năm 2001 

Nơi cư trú: Xóm D, xã Ngh, huyện Q, tỉnh Nghệ An (Vắng mặt). 

 - Anh Lê Minh L, sinh năm 1996 

Nơi cư trú: Xóm L, xã Ngh, huyện Q, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt). 

- Anh Trần Văn Ch, sinh năm 1993 

Nơi cư trú: Xóm Th, xã Ngh, huyện Q, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt). 

- Anh Đậu Văn C, sinh năm 1988 

Nơi cư trú: Xóm Đ, xã T, huyện Q, tỉnh Nghệ An. (Vắng mặt). 

- Anh Hoàng Minh Đ, sinh năm 1999 

Nơi cư trú: Xóm M, xã M, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

(Vắng mặt). 

- Chị Lô Thị Thu H, sinh năm 2003 

Nơi cư trú: Bản Kh, xã Ch, huyện Q, tỉnh Nghệ An. 

(Vắng mặt). 

- Chị Lô Thị Nh, sinh năm 2003 

Nơi cư trú: Xóm Q, xã Ch, huyện Q, tỉnh Nghệ An (Vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 01 giờ ngày 13/3/2022 bị cáo Phan Tất T cùng với nhóm bạn 

gồm Trương Quyết Th, Phạm Ngọc Tr, Lê Minh L và một số người khác đến 

hát karaoke tại phòng vip 2 quán karaoke Newlife của anh Trần Văn Ch tại 

xóm Th, xã Ngh, huyện Q. Đến khoảng 03 giờ 12 phút cùng ngày, Phan Tất T 

đi xuống phòng thu ngân của Quán thì gặp anh Nguyễn Đức Th – nhân viên 

của quán. T hỏi anh Th “Mi là thằng mô” thì anh Th trả lời “Em là người chở 

nhân viên cho anh T”. Anh Th trả lời xong thì bị T dùng chai nước lọc, điện 

thoại di động, quả dưa hấu ném vào người, sau đó Tài lấy 01 con dao để trên 

trên bàn trong phòng thu ngân chém vào sau khuỷu tay bên trái và vùng sườn 

lưng bên trái của anh Th. Bị gây thương tích, anh Th bỏ chạy rồi trèo qua cửa 
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sổ thoát ra ngoài. Anh Th sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. 

 Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể lập ngày 28/3/2022 xác định: 

- 01 vết sẹo trên vùng lưng bên trái, kích thước 3,5x0,3cm, tâm vết sẹo 

cách thẳng ngang đường sống lưng về phía bên trái 14cm, cách thẳng trên 

đường thắt lưng 20cm. 

- 01 vết sẹo trên vùng mặt ngoài khuỷu tay trái, kích thước 3x0,2cm, 

cách thẳng trên cổ tay trái 24cm, cách thẳng ngang đầu khớp khuỷu tay trái 

4cm. 

 Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 149/TTPY ngày 

05/4/2022 của Trung tâm pháp y, sở Y tế tỉnh Nghệ An đối với anh Nguyễn 

Đức Th, kết luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định:  

- Một sẹo vết thương sau khuỷu tay bên trái; gãy trên lồi cầu ngoài xương 

cánh tay bên trái, đã điều trị hiện tại can liền tốt, không ảnh hưởng chức năng. 

- Một sẹo vết thương phần mềm sườn lưng bên trái. Không ảnh hưởng 

chức năng. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 25% (Hai 

mươi lăm phần trăm). 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu đồ vật; xử lý vật chứng: 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã thu giữ:  01 con 

dao là công cụ phạm tội (Có đặc điểm như mô tả tại biên bản tạm giữ đồ vật, 

tài liệu). Hiện nay đang được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Quỳ Hợp. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi gây thương tích cho anh Th. Bị cáo T đã 

tác động gia đình bồi thường cho anh Th tổng số tiền 14.029.000,đ. Nay anh 

Th không yêu cầu bị cáo T phải bồi thường thêm. Hai bên cam đoan chấm dứt 

phần bồi thường dân sự. 

Bản cáo trạng số 78/CT –VKS– QH  ngày 10/10/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quỳ Hợp truy tố bị cáo Phan Tất Tài về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 điều 134  Bộ luật Hình sự 2015. 

          Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp giữ 

quyền công tố luận tội và tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm đ 

khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Phan Tất T từ 03 năm đến 03 

năm 06 tháng tù. 
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Về trách nhiệm dân sự: Anh Th không yêu cầu bị cáo T phải bồi thường 

thêm nên đề nghị không xem xét; Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 

con dao là công cụ phạm tội; Về án phí: Bị cáo T phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định. 

Bị cáo Phan Tất T nhất trí với Quyết định truy tố của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Quỳ Hợp và lời luận tội của Kiểm sát viên, bị cáo ăn năn hối 

hận về hành vi phạm tội của mình, xin lỗi bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt.  

Anh Nguyễn Đức Th nhất trí như nội dung đề nghị của vị đại diện Viện 

kiểm sát tại phiên tòa, thừa nhận hai bên đã thỏa thuận xong về phần bồi 

thường dân sự và không có yêu cầu bổ sung về bồi thường. Đề nghị Hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo T. 

 

                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

 [1] Về Tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra 

Công an huyện Quỳ Hợp, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ 

Hợp, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Những chứng cứ xác định có tội:  

Căn cứ các tài liệu chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập được tại hồ sơ vụ 

án. Căn cứ lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, người làm 

chứng và phù hợp với các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở 

kết luận: Khoảng 03 giờ ngày 13/3/2022 tại quán karaoke Newlife của anh 

Trần Văn Ch tại xóm Th, xã Ngh, huyện Q, tỉnh Nghệ An, bị cáo Phan Tất T 

đã dùng dao chém vào sau khuỷu tay trái và sườn lưng trái của anh Nguyễn 

Đức Th. Hậu quả gây thương tích cho anh Nguyễn Đức Th với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 25%.  
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Hành vi trên của Phan Tất T đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”, tội 

phạm được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

           [3] Tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; các tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

           Sức khỏe, tính mạng con người là bất khả xâm phạm. Mặc dù giữa bị 

cáo Phan Tất T và anh Nguyễn Đức Th không có mâu thuẫn gì lớn nhưng Phan 

Tất T đã dùng dao gây thương tích cho anh Nguyễn Đức Th với tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 25%. Do đó bị cáo Phan Tất T phải chịu mức hình phạt 

nghiêm khắc theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.  

            Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo tái phạm theo quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

            Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; Bị cáo đã tác 

động gia đình bồi thường cho bị hại; Bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo. Đó là các tình tiết cần áp dụng để giảm nhẹ một phần trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật Hình sự.  

            [4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo T đã tác động gia đình bồi thường 

cho anh Th tổng số tiền là 14.029.000,đ. Tại phiên tòa, anh Th không yêu cầu 

bị cáo T phải bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

           [5] Vật chứng vụ án: 01 con dao là công cụ phạm tội cần tịch thu tiêu 

hủy. 

 [6] Về án phí: Bị cáo Phan Tất T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

            1. Tuyên bố bị cáo Phan Tất Tài phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; Điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 

Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015. 

Xử phạt Phan Tất T 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày tạm 

giữ, tạm giam 29/6/2022. 

    2. Vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a 

khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:  
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Tịch thu tiêu hủy 01 con dao (Chi tiết được thể hiện tại biên bản giao 

nhận vật chứng lập ngày 10/10/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Quỳ Hợp). 

           3. Án phí sơ thẩm: Căn cứ  Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; 

Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội: 

Bị cáo Phan Tất T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000,đ (hai trăm 

nghìn đồng). 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, bị hại. Vắng mặt những người 

làm chứng. 

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.  

                                                                       TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

   Nơi nhận:                             Thẩm phán  – Chủ tọa phiên tòa 

- TAND tỉnh Nghệ An 

- VKSND tỉnh Nghệ An 

- Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An 

-VKSND huyện Quỳ Hợp 

- Công an huyện Quỳ Hợp 

- Thi hành án dân sự 

- Thi hành án hình sự 

- Bị cáo; Bị hại 
- Lưu hồ sơ.        

                                                                                Trương Thị Thu Hà 
 

 


